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HUYỆN SÔNG LÔ 
(Kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011  

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 
 

A- BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NĂM 2012 

 
§¬n vÞ: §ång/m2 

Số 

TT 
Khu vực, vị trí 

 

Giá đất  

A Khu vực thị trấn Tam Sơn  

I 
Đất hai bên đường từ ngã ba Then đi xã Phương 

Khoan 

 

1 
Đoạn từ ngã ba Then đến hết đất nhà ông Tâm (chân đê tả 

Sông Lô) 
1.000.000  

2 
Đoạn từ hết đất nhà ông Tâm (chân đê tả Sông Lô) đến hết 

thị trấn (giáp địa phận xã Phương Khoan) 
800.000 

II Đất hai bên đường từ ngã ba Then đi xã Như Thuỵ   

1 
Đoạn từ ngã ba Then đến hết đất cây xăng Thị trấn Tam 

Sơn 
1.000.000  

2 
Đoạn từ hết đất cây xăng thị trấn Tam Sơn đến hết thị trấn 

(giáp địa phận xã Như Thuỵ) 
1.000.000  

3 
Đoạn từ đất nhà ông Tâm đến hết thị trấn (giáp địa phận xã 

Như Thuỵ) 
600.000 

III 
Đất hai bên đường từ ngã ba thị trấn Tam Sơn đi xã 

Nhạo Sơn 
 

1 
Đoạn từ ngã ba then đến hết Cống Anh Trỗi (đi TDP Lạc 

Kiều) 
1.200.000  

2 
Đoạn từ hết Cống Anh Trỗi đến hết địa phận thị trấn (giáp 

địa phận xã Nhạo Sơn)  
1.000.000  

IV Đường nội thị khu vực thị trấn Tam Sơn  

1 Đoạn từ Cống Anh Trỗi đi xã Đồng Quế  800.000 

2 
Đoạn từ ngã ba Cây Tháp đến Nhà Văn Hoá TDP Bình 

Sơn 
600.000 

3 
Đoạn từ đất nhà ông Dũng (Đức) đến hết trường PTTH 

Sáng Sơn 
900.000 
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4 
Đoạn từ Cây Si đến hết địa phận thị trấn (giáp địa phận xã 

Như Thuỵ) 
500.000 

5 Đất khu dân cư trong thị trấn còn lại 400.000 

B Đất khu dân cư hai bên đường giao thông   

I Đất khu dân cư hai bên đường Tỉnh Lộ 307  

  Xã Tân Lập  

1 Đoạn thuộc địa phận xã Tân Lập  650.000  

  Xã Nhạo Sơn  

2 Đoạn từ UBND xã Nhạo Sơn đến ngã ba xã Nhạo Sơn 800.000  

3 Đoạn từ ngã ba Nhạo Sơn đến hết đất nhà ông Triệu (Hằng) 800.000  

4 
Đoạn từ hết đất nhà ông triệu Hằng đến hết xã Nhạo Sơn 

(giáp địa phận TT Tam Sơn) 
650.000 

II Đất khu dân cư hai bên đường Tỉnh Lộ 307B  

  Xã Nhạo Sơn  

1 Đoạn từ ngã ba Nhạo Sơn đến hết Cầu Nếp 500.000 

2 
Đoạn từ  hết Cầu nếp đến hết xã Nhạo Sơn (giáp địa phận 

xã Đồng Quế) 

400.000 

  Xã Đồng Quế  

1 
Đoạn giáp địa phận xã Nhạo Sơn (hộ ông Sửu) đến hết đất 

nhà ông Thành (Hạnh) 
700.000 

2 
Đoạn từ  hết đất nhà ông Thành (Hạnh) đến hết đất nhà 

ông Ngọ (Hải) 
700.000 

3 
Đoạn từ hết đất nhà ông Ngọ (Hải) đến hết xã Đồng Quế 

(giáp địa phận xã Phương Khoan)  
600.000 

4 
Đoạn từ giáp địa phận xã Phương Khoan đến hết địa phận 

xã Đồng Quế (giáp địa phận xã Lãng Công) 
500.000 

  Xã Phương Khoan  

1 Đoạn thuộc địa phận xã Phương Khoan 600.000 

  Xã Lãng Công  

1 
Đoạn từ giáp địa phận xã Đồng Quế đến hết Cầu Đồng 

Thống 
450.000 

2 
Đoạn từ hết Cầu Đồng Thống đến hết đất nhà ông Trạch 

(Đãn) 
500.000 

3 Đoạn từ hết đất nhà ông Trạch (Đãn) đến hết đất nhà ông 800.000 
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Cúc (Mai) 

4 Đoạn từ hết đất nhà ông Cúc (Mai) đến hết Cầu Sống 700.000 

5 
Đoạn từ hết Cầu Sống đến hết xã Lãng Công (giáp địa 

phận xã Quang Yên) 
450.000 

  Xã Quang Yên  

1 Đoạn từ giáp địa phận xã Lãng Công đến hết Hồ Cầu Đình 400.000 

2 
Đoạn từ hết Hồ Cầu Đình đến hết đất nhà ông Hiếu(Phư-

ơng) 
600.000 

3 
Đoạn từ hết đất nhà ông Hiếu (Phương) đến hết xã Quang 

Yên (giáp địa phận tỉnh Tuyên Quang) 
400.000 

III Đất khu dân cư hai bên đường Tỉnh Lộ 306  

  Xã Yên Thạch  

1 Đoạn thuộc địa phận xã Yên Thạch 400.000 

  Xã Đồng Thịnh  

1 
Đoạn từ giáp địa phận xã Yên Thạch đến hết đất nhà ông 

Ba (Tài) 
400.000 

2 
Đoạn từ hết đất nhà ông Ba (Tài) đến đường vào nhà ông 

Mỹ (Hội) 
500.000 

3 
Đoạn từ đường vào nhà ông Mỹ (Hội) đến hết xã Đồng 

Thịnh (giáp địa phận xã Đức Bác) 
400.000 

  Xã Đức Bác  

1 
Đoạn từ giáp địa phận xã Động Thịnh đến hết UBND xã 

Đức Bác 
400.000 

2 
Đoạn từ hết UBND xã Đức Bác đến hết Quán ông Thự 

(chân đê tả Sông Lô)  
600.000 

3 
Đoạn từ hết Quán ông Thự (chân đê tả Sông Lô) đến bến 

phà Đức Bác 
500.000 

IV Đất khu dân cư hai bên đường liên xã  

  Xã Cao Phong  

1 Đoạn từ cây xăng đi trường Tiểu Hoc xã Cao Phong 500.000 

2 Đoạn từ Cây xăng đi đến bãi cát sỏi nhà ông Tư 500.000 

3 
Đoạn từ cây xăng đi trường PTTH Trần Nguyễn Hãn (giáp 

địa phận xã Triệu Đề) 
450.000 

  Xã Lãng Công  
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1 
Đoạn từ trường Tiểu học đến hết xã Lãng Công (giáp địa 

phận xã Hải Lựu) 
350.000 

2 
Đoạn từ đất nhà ông Tài (Thu) đến hết xã Lãng Công (giáp 

địa phận xã Nhân Đạo) 
350.000 

V Đất khu dân cư hai bên đường liên xã còn lại  300.000 

VI Đất khu dân cư hai bên đường liên thôn  250.000 

VII Đất khu dân cư khác còn lại  200.000 

 

 

 

 

 

B- BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 

 

Đơn vị: đồng/m
2 

Số TT Hạng đất (vị trí) Giá đất  

A 
Giá đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và 

mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 
 

1 Khu vực đồng bằng trung du    

  Hạng 2 (Vị trí 2) 50.000 

  Hạng 3 (Vị trí 3) 49.000 

  Hạng 4 (Vị trí 4) 48.000 

  Hạng 5 (Vị trí 5) 46.000 

  Hạng 6 (Vị trí 6) 45.000 

2 Khu vực miền núi    

  Hạng 2 (Vị trí 2) 45.000 

  Hạng 3 (Vị trí 3) 44.000 

  Hạng 4 (Vị trí 4) 43.000 

  Hạng 5 (Vị trí 5) 41.000 

  Hạng 6 (Vị trí 6) 40.000 

B Đất rừng sản xuất   

1 Khu vực đồng bằng trung du    

  Hạng 2 (Vị trí 2) 22.000 

  Hạng 3 (Vị trí 3) 20.000 

  Hạng 4 (Vị trí 4) 18.000 

  Hạng 5 (Vị trí 5) 16.000 
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  Hạng 6 (Vị trí 6) 14.000 

2 Khu vực miền núi    

  Hạng 2 (Vị trí 2) 20.000 

  Hạng 3 (Vị trí 3) 18.000 

  Hạng 4 (Vị trí 4) 16.000 

  Hạng 5 (Vị trí 5) 14.000 

  Hạng 6 (Vị trí 6) 14.000 
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